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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 30.000 348.000.000 0 0 30.000 348.000.000
2 DC2 0 0 100 620.600 100 620.600
3 GKM 30.900 982.630.000 33.800 1.081.560.000 64.700 2.064.190.000
4 HBS 0 0 15 69.000 15 69.000
5 HEV 0 0 4 134.400 4 134.400
6 HHG 0 0 14 23.800 14 23.800
7 HLD 0 0 58 1.356.200 58 1.356.200
8 HTC 0 0 90 1.782.000 90 1.782.000
9 HUT 0 0 53 858.600 53 858.600

10 HVT 0 0 51 2.356.200 51 2.356.200
11 ICG 0 0 74 503.200 74 503.200
12 IDC 200 8.687.100 286 12.219.400 486 20.906.500
13 IDJ 0 0 638 4.768.500 638 4.768.500
14 IDV 0 0 88 2.851.800 88 2.851.800
15 IPA 0 0 40 410.000 40 410.000
16 ITQ 0 0 10 27.000 10 27.000
17 KHS 0 0 9 106.200 9 106.200
18 KKC 0 0 9 95.400 9 95.400
19 KSQ 0 0 2 3.600 2 3.600
20 KTS 0 0 20 218.000 20 218.000
21 KVC 0 0 10 19.000 10 19.000
22 L14 0 0 41 1.394.000 41 1.394.000
23 LAS 0 0 68 505.400 68 505.400
24 LDP 0 0 10 63.000 10 63.000
25 LIG 0 0 235 852.600 235 852.600
26 MAC 0 0 2 15.100 2 15.100
27 MAS 0 0 50 1.510.600 50 1.510.600
28 MBG 0 0 914 4.117.200 914 4.117.200



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 MBS 0 0 148 1.793.800 148 1.793.800
30 MCO 0 0 65 227.500 65 227.500
31 MDC 0 0 62 434.600 62 434.600
32 MST 0 0 180 1.331.000 180 1.331.000
33 PVS 120 2.568.000 0 0 120 2.568.000
34 SHS 0 0 325 2.320.000 325 2.320.000
35 THD 273 11.210.900 0 0 273 11.210.900
36 TNG 0 0 6 90.000 6 90.000
37 VC2 0 0 510 7.390.000 510 7.390.000
38 VKC 0 0 7 11.900 7 11.900

Tổng 61.493 1.353.096.000 37.994 1.132.039.600 99.487 2.485.135.600


